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INITIALLY ESTIMATE THE RISK OF MERCURY EXPOSURE VIA
CONSUMING ORANGE-SPOTTED SPINEFOOT (Siganus guttatus

BLOCH, 1787) BASED ON THE TARGET HAZARD QUOTIENTS (THQ)
IN QUANG BINH COASTAL AREA 

BƯỚC ĐẦU ƯỚC TÍNH NGUY CƠ PHƠI NHIỄM THUỶ NGÂN
KHI TIÊU THỤ CÁ DÌA NÂU (Siganus guttatus BLOCH, 1787) DỰA VÀO

CHỈ SỐ NGUY HẠI (THQ) TẠI VÙNG VEN BIỂN QUẢNG BÌNH

Võ Văn Thiệp, Lê Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Hương Bình
Trường Đại học Quảng Bình

ABSTRACT: Although fish play an essential role in the daily diet, consuming fish is 
also considered a risk of adverse health effects because they can accumulate pollutants in 
the aquatic environment, such as Hg. From October 2021 to May 2022, a total of 60 
samples of Siganus guttatus were collected in the coastal area of Quang Binh to assess the 
risk of mercury exposure from consumption by applying the estimation method of the target 
hazard quotient. Mercury in the muscles was analyzed by cold vapor atomic absorption 
spectroscopy. The results showed the accumulation of Hg in muscle was relatively low, the 
estimated daily intake of mercury exposure was within the safe threshold, and the target 
hazard quotient value was less than one. At the time of the study, there was no detected risk 
of mercury exposure via consuming Siganus guttatus.
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TÓM TẮT: Cá là nguồn dinh dưỡng quan trọng trong chế độ ăn hàng ngày, tuy nhiên 
việc tiêu thụ cá cũng được xem là nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ bởi chúng có khả 
năng tích luỹ các chất ô nhiễm trong môi trường nước, như thuỷ ngân. Từ tháng 10 năm 
2021 đến tháng 5 năm 2022  60 mẫu cá Dìa nâu đã được thu thập tại vùng ven biển Quảng 
Bình để đánh giá nguy cơ phơi nhiễm thuỷ ngân khi tiêu thụ loài cá này bằng việc áp dụng 
phương pháp ước tính chỉ số nguy hại. Thuỷ ngân trong cơ của cá Dìa nâu đã được phân 
tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử hoá hơi lạnh. Kết quả cho thấy hàm 
lượng Hg tích luỹ trong cơ tương đối thấp, ước tính lượng thuỷ ngân phơi nhiễm hàng ngày 
nằm trong ngưỡng an toàn, giá trị chỉ số nguy hại nhỏ hơn 1. Tại thời điểm nghiên cứu chưa 
phát hiện rủi ro về việc phơi nhiễm thuỷ ngân khi tiêu thụ cá Dìa nâu.

Từ khóa: Cá Dìa nâu, chỉ số nguy hại, nguy cơ sức khỏe, thuỷ ngân.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thủy ngân (Hg) là một kim loại độc 

hại, không có chức năng sinh học [1]. Hg 
xem như là một kim loại phổ biến trong các 
chất gây nên sự ô nhiễm của vùng ven biển 
và cửa sông, chúng có xu hướng tích tụ và 

phóng đại sinh học trong các chuỗi thứ ăn, 
vì vậy chúng dễ dàng xâm nhập vào cơ thể 
sinh vật dưới nước, như cá (nhất là dạng 
Methyl thủy ngân) [2]. 

Cá đóng vai trò rất quan trọng trong 
chế độ ăn uống của con người, không chỉ 
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cung cấp protein, các yếu tố vi lượng thiết 
yếu; mà còn cung cấp Vitamin D, Canxi, 
đặc biệt các axit béo omega 3 - rất quan 
trọng về mặt sinh học và liên quan đến việc 
giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch [3]. Tuy 
nhiên, việc tiêu thụ cá cũng được xem là 
nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của 
người tiêu thụ vì chúng có thể tích lũy sinh 
học các chất ô nhiễm từ môi trường nước và 
trong chuỗi thức ăn, nhất là cá ở những 
vùng ô nhiễm [4]. Cơ quan Bảo vệ Môi 
t r ư ờ n g  H o a  K ỳ  ( U n i t e d  S t a t e s  
Environmental Protection Agency - 
USEPA) đã đề xuất phương pháp dựa vào 
chỉ số nguy hại (Target Hazard Quotient - 
THQ) để ước tính các nguy cơ tiềm ẩn đến 
sức khoẻ người tiêu thụ cá gặp phải thông 
qua quá trình tiêu thụ chúng [5]. Trên thực 
tế, phương pháp này đã được các nhà khoa 
học trên thế giới áp dụng từ lâu và chứng 
minh tính hữu dụng trong các nghiên cứu 
của mình trước đó [6, 7]. Tại Việt Nam, 
trước đây cũng đã có một số nghiên cứu 
được công bố liên quan đến ứng dụng 
phương pháp này để tính toán những nguy 
cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu thụ 
cá, tuy nhiên số lượng còn rất hạn chế [8, 9]. 

Cá Dìa nâu (Siganus guttatus) thuộc 
họ cá Dìa, bộ cá Vược, lớp Cá vây tia, là loài 
cá có giá trị kinh tế và hàm lượng dinh 
dưỡng cao. Chúng thường sống ở tầng giữa 

và tầng mặt, là loài cá phổ biến tại vùng ven 
biển Quảng Bình. Tuy nhiên, các số liệu 
công bố về hàm lượng kim loại nặng nói 
chung và Hg nói riêng còn hạn chế. Do đó, 
mục đích của nghiên cứu này là đánh giá 
nguy cơ phơi nhiễm Hg thông qua việc tiêu 
thụ cá Dìa nâu. Từ đó, có những khuyến cáo 
kịp thời cho người dân. Kết quả nghiên cứu 
này sẽ là một dẫn liệu quan trọng bổ sung 
vào số liệu còn thiếu ở Việt Nam nói chung 
và Quảng Bình nói riêng.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Thu mẫu

Tổng cộng 60 mẫu cá Dìa nâu (Hình 1) 
đã được thu mua trực tiếp từ các hộ ngư dân 
dọc theo vùng ven biển, cửa sông từ thành 
phố Đồng Hới đến xã Cảnh Dương, huyện 
Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thời gian 
thu mẫu được chia làm hai đợt, đợt 1 từ 
tháng 10 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021 
(30 mẫu), đợt 2 từ tháng 3 đến tháng 5 năm 
2022 (30 mẫu). Các mẫu cá được thu mua 
vào sáng sớm (sau khi ngư dân đánh bắt 
lên), còn tươi, nguyên vẹn, sau đó được cân, 
đo, lấy vảy theo thứ tự. Phần cơ ở lưng được 
thu thập, bỏ trong túi nilon có dán nhãn và 

o
được bảo quản ở nhiệt độ -22 đến -18 C tại 
phòng thực hành Viện Nông nghiệp và Môi 
trường, Trường Đại học Quảng Bình cho 
đến khi phân tích. 
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Hình 1. Cá Dìa nâu tại vùng ven biển tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Võ Văn Thiệp)
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Bảng 1. Các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, nhỏ nhất và lớn nhất của chiều dài,

cân nặng và hàm lượng Hg trong cơ cá Dìa nâu tại Quảng Bình
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Bảng 2. Giá trị EDI và THQ của thủy ngân tại Quảng Bình

PTDI: lượng kim loại ăn vào hàng ngày có thể chấp nhận được tạm thời (Provisional 
Tolerable Daily Intake)
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4. KẾT LUẬN

Hàm lượng Hg tích luỹ trong cơ cá 

Dìa nâu tại vùng ven biển Quảng Bình 

tương đối thấp (0,027 μg/g). Các rủi ro phơi 

nhiễm với Hg thông qua việc tiêu thụ cá Dìa 

nâu tại vùng ven biển Quảng Bình đã được 

tính toán, kết quả tại thời điểm nghiên cứu 

cho thấy lượng tiêu thụ hàng ngày nằm dưới 

ngưỡng lượng Hg ăn vào hàng ngày có thể 

chấp nhận được tạm thời (PTDI). Đồng 

thời, giá trị của chỉ số nguy hại nhỏ hơn 1, 

nên chưa phát hiện rủi ro nào về việc phơi 

nhiễm Hg khi tiêu thụ cá Dìa nâu tại thời 

điểm nghiên cứu.
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